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Bản án số: 100/2017/HSST 

Ngày 15 t án  6 năm 2017 
 

NHÂN DANH 
  ỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M  

            D               

Với thành phần  ội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T ẩm p án - C ủ tọa phiên tòa: Bà Hoàn  T ị Bíc  Hồn . 

Các Hội t ẩm n ân dân: Ông N uyễn Hồn  Sơn, Bà N uyễn T ị Kim 

Thanh 

T ư ký   i biên bản p iên tòa: Bà P an T ị T úy Hằn  - Cán bộ Tòa án 

n ân dân tỉn  Sơn La. 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Sơn La t am  ia p iên tòa: Ông 

N uyễn Văn T àn  - Kiểm sát viên. 

Ngày 15/6/2017, tại trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Sơn La xét xử sơ t ẩm vụ 

án  ìn  sự t ụ lý số 98/2017/HSST n ày 26 t án  5 năm 2017 đối với các bị cáo 

sau đây: 

1/ Giàng A S. Sinh ngày: 01/01/1995. Nơi ĐKNKTT: Thôn S, xã S, 

 uyện C, tỉn  Lào Cai. N  ề n  iệp: Trồn  trọt. Trìn  độ văn  óa: 8/12. Quốc 

tịc : Việt Nam; Dân tộc: Môn ; Tôn  iáo: K ôn . Đản  p ái, đoàn t ể: k ôn . 

Con ông: Giàng A Kh và bà: Ly T ị M (đều đã c ết). Bị cáo có vợ là Vàn  T ị 

Ch và 01 con sin  năm 2016. K ôn  tiền án, tiền sự. Bị cáo bị bắt tạm  iữ, tạm 

 iam từ n ày 06/01/2017 đến nay có mặt tại p iên tòa. 

2/ Sùng A Th. Tên  ọi k ác: Cổn . Sinh ngày: 17/12/1995. Nơi 

ĐKNKTT: T ôn M, xã S,  uyện C, tỉn  Lào Cai. N  ề n  iệp: trồn  trọt. Trình 

độ văn  óa: 10/12. Quốc tịc : Việt Nam; Dân tộc: Môn ; Tôn  iáo: K ôn . 

Đản  p ái, đoàn t ể: k ôn . Con ông: Sùng A Ch và bà: Giàn  T ị D1. Bị cáo 

có vợ là Giàn  T ị D2 và 01 con sin  năm 2015. K ôn  tiền án, tiền sự. Bị cáo 

bị bắt tạm  iữ, tạm  iam từ n ày 06/01/2017 đến nay có mặt tại p iên tòa. 

* Người bị hại:  

1/ C ị Mùa T ị B. Sinh năm: 1972. Nơi ĐKNKTT: Bản T, xã P ,  uyện 

M, tỉn  Sơn La. Có mặt tại p iên tòa. 

2/ C ị Giàn  T ị C . Sinh năm: 1993. Nơi ĐKNKTT: Bản T, xã Ph, 

 uyện M, tỉn  Sơn La. Có mặt tại p iên tòa. 

  Ậ    ẤY: 
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 Các bị cáo Giàn  A S, Sùn  A T  bị Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Sơn La 

truy tố về  àn  vi p ạm tội n ư sau: 

K oản  đầu t án  12/2016, Giàn  A S san  Trun  Quốc c ặt c uối t uê 

c o một n ười p ụ nữ dân tộc Môn  tên Dợ, tron  t ời  ian làm việc Dợ đặt 

vấn đề t uê S đi đón p ụ nữ bên Việt Nam đưa lên biên  iới Việt-Trun , Dợ sẽ 

c o n ười đến đón và đưa san  Trun  Quốc để bán c o đàn ôn  bên Trun  

Quốc mua về làm vợ, Dợ sẽ trả côn  c o S là 3.000NDT/1 n ười, S n ất trí. 

Trước k i S về Việt Nam, Dợ c o S số điện t oại 0911451304 để liên lạc. 

Cùn  tron  t án  12/2016, Mùa T ị B liên tục n ận được điện t oại có số 

t uê bao 0911451304 của một n ười p ụ nữ tự  iới t iệu tên Mỷ ở bên Trun  

Quốc, Mỷ rủ B đi san  Trun  Quốc lấy c ồn  để được  ưởn  cuộc sốn  sun  

sướn . Sau n iều lần Mỷ  ọi điện rủ rê, B đã rủ Giàn  T ị C  là em c ồn  của 

B cùn  đi san  Trun  Quốc để có cuộc sốn  sun  sướn , C  n ất trí. N ày 

04/01/2017, B n ận được điện t oại của Mỷ rủ B san  Trun  Quốc, B đồn  ý và 

nói cùn  đi với B còn có Giàn  T ị C . N ày 05/01/2017, Mỷ  ọi điện  ẹn B là 

đến n ày 06/01/2017 sẽ c o n ười đến đón. N ày 05/01/2017, S n ận được điện 

t oại của Dợ bảo S đi đón  ai n ười p ụ nữ dân tộc Môn  ở bản N, M, Sơn La 

đưa lên k u vực biên  iới Việt- Trun  t uộc t ôn L, xã B,  uyện K , tỉn  Lào 

Cai, Dợ sẽ đón và trả côn  c o S là 6.000NDT, S đồn  ý. Sau đó, Dợ c o S số 

điện t oại của Mùa T ị B (n ười S p ải đón) để liên lạc. S đã rủ Sùn  A Th 

cùn  đi đón Mùa T ị B và Giàn  T ị C  ở bản N,  uyện M, Sơn La để đưa san  

Trun  Quốc sẽ được trả côn  6.000NDT,  ai n ười sẽ c ia đôi số tiền trên, T  

n ất trí (trước đó, T  cũn  đã từn  đi san  Trun  Quốc làm t uê biết có n iều 

n ười đàn ôn  bên Trun  Quốc cần mua p ụ nữ Việt Nam về làm vợ). Sau đó, S 

đem xe máy đi cắm được 6.000.000đ để c i p í đi đườn . Sán  n áy 

06/01/2017, S và T  đón xe k ác  từ Lào Cai đến t àn  p ố Sơn La rồi đi taxi 

vào bản N và  ẹn đón  ai n ười p ụ nữ ở trun  tâm xã N. Sau k i n ận được 

điện t oại của S, B cùng Ch đi bộ xuốn  trun  tâm xã N. Đến k oản  18  cùn  

ngày, S và Th đến trun  tâm N rồi vào một quán nước đợi B, Ch, t ấy có đôn  

n ười để trán  bị p át  iện S  ọi điện  ẹn đón B, Ch ở cầu. Sau đó, S đi bộ một 

mìn  ra cầu N đón được B và C  rồi S  ọi điện c o T  đan  n ồi ở quán nước 

 ọi xe taxi đến đón. Tron  k i c ờ xe taxi, S đưa B và C  xuốn  trốn dưới  ầm 

cầu N. Đến k oản  20  cùng ngày, Th gọi được xe taxi đi đến cầu N đón S, B 

và Ch đi Lào Cai, đi được k oản  2km t ì bị tổ côn  tác Côn  an tỉn  Sơn La 

p ối  ợp với Đồn côn  an xã N,  uyện M, tỉn  Sơn La kiểm tra, bắt quả tan . 

Đối với n ười p ụ nữ tên Mỷ là n ười đã rủ Mùa T ị B đi san  Trun  

Quốc cũn  n ư n ười p ụ nữ tên Dợ ở Trun  Quốc đã t uê S đón B, Ch đều sử 

dụn  điện t oại có số t uê bao 0911451304, Cơ quan điều tra đã xác min  số 

điện t oại trên c ủ t uê bao là N uyễn Văn T , sin  n ày 24/9/1988  iện đan  

côn  tác tại phòng kinh tế  ạ tần   uyện K , Lào Cai. N uyễn Văn Th k ẳn  



   3 

 

 

địn  k ôn  được đăn  ký và sử dụn  số điện t oại t uê bao trên, dó đó cơ quan 

an nin  điều tra k ôn  có căn cứ đề điều tra, xác min  làm rõ. 

Đối với Đoàn Xuân V là lái xe taxi đã đón và c ở Giàn  A S, Sùn  A T , 

Mùa T ị B, Giàn  T ị C  từ trung tâm xã N đi Lào Cai, V c ỉ lái xe taxi khi 

k ác   ọi xe, V k ôn  biết việc S, T  đón B, Ch đi san  Trun  Quốc để bán, do 

đó Đoàn Xuân V k ôn  liên quan đến vụ án. 

Do có hành vi trên, tại cáo trạn  số 438/VKS-P1 ngày 26/5/2017 của Viện 

kiểm sát n ân dân tỉn  Sơn La đã truy tố bị cáo Giàng A S, Sùng A Th về tội 

Mua bán n ười, t eo điểm đ, e k oản 2 Điều 119 Bộ luật Hìn  sự. 

Tại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát  iữ n uyên quan điểm truy tố và đề 

n  ị:  

- Áp dụn  điểm đ, e k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46; Điều 18; 

Điều 52 Bộ luật Hìn  sự: xử p ạt bị cáo Giàng A S từ 05 đến 06 năm tù. 

- Áp dụn  điểm đ, e k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46; Điều 18; 

Điều 52; Điều 53 Bộ luật Hìn  sự: xử p ạt bị cáo Sùng A Th từ 03 đến 04 năm 

tù. 

Về trác  n iệm dân sự: Buộc các bị cáo p ải liên đới bồi t ườn  tiền tổn 

t ất về dan  dự, n ân p ẩm c o n ữn  n ười bị  ại t eo quy địn  của p áp luật. 

Về vật c ứn  đề n  ị  iải quyết t eo quy địn  của p áp luật. 

Ý kiến của các bị cáo: n ất trí về tội dan , về  ìn  p ạt đề n  ị Hội đồn  

xét xử xem xét  iảm n ẹ. 

Căn cứ vào các c ứn  cứ, tài liệu đã được t ẩm tra tại p iên tòa, căn cứ 

vào kết quả tran  luận tại p iên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 

c ứn  cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, n ười bị  ại, 

XÉ    ẤY 

Giàng A S, Sùng A Th đã có  àn  vi đón và đưa Mùa T ị B, Giàn  T ị 

Ch từ xã N,  uyện M, tỉn  Sơn La để đi lên Lào Cai  iao c o một n ười p ụ nữ 

tên Dợ (Mỷ) đưa san  Trun  Quốc bán với mục đíc  n ận tiền côn  là 

6.000NDT. Trên đườn  đưa B và Ch từ xã N lên Lào Cai t ì bị p át  iện và bắt 

 iữ tại bản O, xã N,  uyện M, tỉn  Sơn La.  

Hàn  vi của các bị cáo được c ứn  min  bằn  các căn cứ sau: 

- Biên bản bắt n ười p ạm tội quả tan  lập  ồi 20  iờ 20 p út n ày 

06/01/2017 tại Đồn Côn  an N,  uyện M, tỉn  Sơn La đối với Giàn  A S, Sùn  

A Th. 

- Lời k ai của n ười bị  ại Mùa T ị B, Giàn  T ị C . 

- Lời k ai n ận tội của bị cáo. 
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Với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Giàng A S, Sùng 

A Th đã p ạm tội Mua bán n ười, tội p ạm và  ìn  p ạt được quy địn  tại Điều 

119 Bộ luật Hìn  sự. 

K un   ìn  p ạt áp dụn : Bị cáo Giàng A S, Sùng A Th biết rõ mục đíc  

của n ười p ụ nữ tên Dợ bảo đi đón n ười bị  ại Mùa T ị B và Giàn  T ị C  là 

để đưa san  Trun  Quốc bán n ưn  vì  ám lợi S, Th vẫn đồn  ý đưa n ười bị 

 ại B và Ch lên Lào Cai để  iao c o Dợ bán san  Trun  Quốc,  àn  vi của các 

bị cáo vi p ạm tìn  tiết địn  k un   ìn  p ạt “để đưa ra nước n oài”, “đối với 

n iều n ười” quy địn  tại điểm đ, e k oản 2 Điều 119 Bộ luật Hìn  sự có mức 

 ìn  p ạt tù từ 05 năm đến 20 năm.  

Xét về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Hội đồng xét xử thấy rằn  đây 

là vụ án có đồng phạm: Bị cáo Giàng A S là n ười k ởi xướn , rủ rê bị cáo 

Sùng A Th tron  việc cùn  đi đón n ười bị  ại Mùa T ị B và Giàn  T ị C  và 

 ứa  ẹn được tiền côn  sẽ c ia đôi c o T . Bị cáo Sùn  A T  là n ười tiếp n ận 

ý c í của bị cáo S, tham gia với vai trò đồn  p ạm cùn  t ực  iện  àn  vi đi đón 

bị  ại B, Ch để đưa lên Lào Cai  iao c o Dợ bán san  Trun  Quốc. Do đó, k i 

lượn   ìn , cần xem xét áp dụn  Điều 53 Bộ luật Hìn  sự  iảm n ẹ p ần nào 

 ìn  p ạt c o bị cáo Sùn  A T . 

Hàn  vi của các bị cáo là đặc biệt n  iêm trọn , đã xâm p ạm dan  dự, 

n ân p ẩm, quyền tự do của con n ười được Hiến p áp quy địn  và được p áp 

luật bảo vệ nên cần có một mức án n  iêm k ắc n ằm  iáo dục, răn đe, p òn  

n ừa c un . 

Tuy n iên, k i lượn   ìn  cần xem xét: các bị cáo k ôn  có tiền án, tiền 

sự; tại quá trìn  điều tra và tại p iên tòa các bị cáo t àn  k ẩn k ai báo nên 

được  ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy địn  tại điểm p k oản 1 

Điều 46 Bộ luật Hìn  sự. Mục đíc  của các bị cáo là đưa Mùa T ị B, Giàng T ị 

Ch lên Lào Cai để  iao c o Dợ bán san  Trun  Quốc, tuy n iên trên đườn  đi bị 

p át  iện bắt  iữ t uộc trườn   ợp p ạm tội c ưa đạt quy địn  tại k oản 3 Điều 

52 Bộ luật Hìn  sự.  

Về  ìn  p ạt bổ sun : Xét  oàn cản  kin  tế của các bị cáo k ó k ăn, 

không có tài sản để đảm bảo việc t i  àn  án nên k ôn  p ạt tiền đối với các bị 

cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: tại p iên tòa, n ữn  n ười bị  ại yêu cầu các bị 

cáo p ải bồi t ườn  dan  dự n ân p ẩm c o mỗi bị  ại là 20.000.000đ. Xét 

t ấy, yêu cầu của n ười bị  ại là k ôn  có căn cứ bởi t ực tế các bị cáo mới đưa 

được các bị  ại đi được 2km t ì đã bị p át  iện, bắt  iữ, tuy n iên việc các bị 

cáo địn  đón và đưa n ữn  n ười bị  ại san  Trun  Quốc đã  ây  oan  man  

c o bản t ân cũn  n ư  ia đìn  n ười bị  ại nên cần c ấp n ận một p ần yêu 

cầu bồi t ườn  của n ữn  n ười bị  ại 

Vật chứng vụ án:  
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Đối với 02 c iếc điện t oại t u  iữ của các bị cáo, xét đây là p ươn  tiện 

các bị cáo sử dụn  để t ực  iện hành vi p ạm tội cần tịc  t u sun  côn  quỹ 

N à nước.  

Đối với 01 c ứn  min  t ư mang tên Giàng A S k ôn  liên quan đến việc 

p ạm tội cần trả lại c o bị cáo S.  

Đối với số tiền 4.900.000đ t u  iữ của bị cáo Giàng A S, xét không liên 

quan đến  àn  vi p ạm tội của bị cáo cần tạm  iữ để đảm bảo t i  àn  án. 

Bị cáo p ải c ịu án phí  ìn  sự, dân sự t eo quy địn  c un . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Tuyên bố bị cáo Giàng A S, Sùng A Th p ạm tội Mua bán n ười. 

1/ Áp dụn  điểm đ, e k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46; k oản 3 

Điều 52 Bộ luật Hìn  sự: xử p ạt bị cáo Giàng A S 05 (Năm) năm tù. Thời hạn 

tù được tính từ ngày 06/01/2017. 

Áp dụn  điểm đ, e k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46; k oản 3 

Điều 52; Điều 53 Bộ luật Hìn  sự: xử p ạt bị cáo Sùng A Th 03 (Ba) năm tù. 

Thời hạn tù được tính từ ngày 06/01/2017. 

K ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  (p ạt tiền) đối với các bị cáo. 

2/ Về trác  n iệm dân sự: Áp dụn  Điều 584, 592 Bộ luật Dân sự 2015: 

Buộc các bị cáo p ải liên đới bồi t ườn  c o mỗi n ười bị  ại 3.000.000đ, cụ 

t ể t eo p ần: 

- Bị cáo Giàn  A S p ải bồi t ườn  c o n ười bị  ại Mùa T ị B 

1.500.000đ, bồi t ườn  c o n ười bị  ại Giàn  T ị C  1.500.000đ. 

- Bị cáo Sùn  A Th p ải bồi t ườn  c o n ười bị  ại Mùa T ị B 

1.500.000đ, bồi t ườn  c o n ười bị  ại Giàn  T ị C  1.500.000đ. 

3/ Vật c ứn : áp dụn  k oản 1 Điều 41 Bộ luật Hìn  sự; điểm a, b k oản 

2 Điều 76 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự: 

- Tịc  t u sun  côn  quỹ n à nước:  

+ 01 c iếc điện t oại di độn  n ãn  iệu GIONEE F103, vỏ màu trắn  

IMEI có 04 số cuối 0445 kèm 01 sim tron  máy (t u của bị cáo Sùn  A Th). 

+ 01 chiếc điện t oại di độn  n ãn  iệu Power C17, vỏ màu đen 2 IMEI 

có 04 số cuối 1530; 1548 kèm 02 sim trong máy (t u của bị cáo Giàn  A S). 

- Trả lại c o bị cáo Giàng A S: 01 c ứn  min  n ân dân số 063508417 

mang tên Giàng A S do Côn  an tỉn  Lào Cai cấp n ày 11/7/2016. 

- Tạm  iữ để đảm bảo t i  àn  án 4.900.000đ tiền n ân  àn  N à nước 

Việt Nam của bị cáo Giàn  A S. 
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4/ Về án p í: Mỗi bị cáo p ải c ịu 200.000đ án p í  ìn  sự sơ t ẩm và 

300.000đ án p í dân sự sơ t ẩm.  

Các bị cáo, n ười bị  ại có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày 

tuyên án sơ t ẩm (15/6/2017)./. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án n ân dân Tối Cao; 

- Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Sơn La; 

- PA92- Côn  an tỉn  Sơn La; 

- Trại tạm  iam - Côn  an tỉn  Sơn La; 

- Bị cáo, bị  ại; 

- Sở Tư p áp tỉn  Lào Cai; 

- Phòng NVKT-THA; 

- Lưu  ồ sơ, án văn. 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ      ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

(Đã ký) 

 

 oàng  hị Bích  ồng 


